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THÔNGBÁO 

Côngkhaithôngtinvềđộingũgiáo 

viên,cánbộquảnlývànhânviêncủatrườngTrunghọccơ sở xã Pom Lót, năm học 2025-

2026 (Theo mục 1 điều 8 Thông tư 09/2024 TT-BGDĐT ngày 03/6/2024) 
 

  

 

Nộidung 

 

 
Tổng 

số 

Trìnhđộđàotạo 
Hạngchứcdan

h nghề nghiệp 
Chuẩnnghềnghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới

TC 
Hạng

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Kém 

Tổngsốgiáo viên, 

cán 

bộquảnlývànhân 

viên 

40 0 01 36 1 1 1 7 29  21 15 0 0 

 

 

I 

Giáo viên 

Trongđósốgiáo 

viên dạy môn 

 

32 

 

0 

 

0 

 

32 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

26 

  

21 

 

15 

 

0 

 

0 

1 Thểdục 2   2     2  1 1   
2 Âmnhạc 1   1    1   1    
3 Mỹthuật               
4 Tin học 1   1     1   1   
5 Tiếngdân tộc               
6 TiếngAnh 3   3     3  2 1   
7 TiếngPháp               
8 TiếngTrung               
9 TiếngNga               

10 Ngoạingữkhác               
11 Ngữ Văn 8   8    1 7  5 3   
12 Lịch sử 2   2    1 1  1 1   
13 Địalý 3   3    1 2  2 1   
14 Toánhọc 4   4     4  2 2   
15 Vật lý 2   2     2  1 1   
16 Hóahọc 1   1     1  1    
17 Sinh học 4   4    1 3  2 2   
18 GDcôngdân 1   1     1   1   
19 KỹthuậtCN               
20 KỹthuậtNN               
 Tổng phụ trách 

Đội 
1   1     1  1    

II Cánbộquảnlý 2  1 2     3  3    
1 Hiệu trường 1  1      1  1    
2 Phóhiệutrưởng 2   2     2  2    

III Nhânviên 4   1 1 1 1 1 0  0    

1 
Nhânviênvăn 

thư 1 
   

1 
         

2 Nhânviênkếtoán 1   1  =  1       
3 Thủquỹ               
4 Nhânviênytế 1     1         



 

5 
Nhânviênthư 

viện  
  

 
       

 
  

6 Nhânviênthiếtbị,thí 

nghiệm 
              

7 Nhânviênhỗtrợgiáo 
dục người khuyết 

tật 

              

8 Nhânviêncôngnghệ 
thôngtin 

              

9 Nhânviênkhác               
IV Hoàn thành Bồi 

dưỡng hàng năm 
theo quy định 

36              

 

                                                                                 Pom Lót, ngày 25tháng 6 năm 2025 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

Trần Thị Bích Nga 
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